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Thư ngỏ
Fuki Lock xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách 

hàng và quý đối tác, Fuki Lock luôn nỗ lực nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm 
khóa thông minh mang lại tiện nghi cho cuộc sống và công việc.

Với đa dạng các dòng sản phẩm từ bình dân tới cao cấp như: Khóa dành cho cửa 
gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa thép, cửa kính, cửa cổng, khóa khách sạn, hệ thống cửa 
kiểm soát và các loại khóa khác phù hợp với các loại cửa tại Việt Nam.

Fuki Lock sở hữu những công nghệ hiện đại như:
- Về phần cứng: Vật liệu của khóa được sản xuất bằng những vật có độ bền cao như 
nhôm đúc nguyên khối, nhôm CNC, inox 304, hợp kim nhôm được sơn tĩnh điện và 
công nghệ phủ IML chống bay màu, bề mặt cảm ứng chống xước.
- Về phần mềm: Ứng dụng công nghệ vân tay sinh trắc học (Vân tay FPC)
- Phần mềm với giao diện trực quan, dễ sử dụng và làm quen trong vòng vài phút
- Có thể mở từ xa, lưu lại lịch sử truy cập trên phần mềm
- Nhiều sản phẩm vượt trội với khả năng chống nước trên các dòng khóa lắp đặt 
ngoài trời.

Với giá thành hợp lý, dịch vụ bảo hành nhanh chóng Fuki Lock đã đạt được nhiều 
sự tín nhiệm từ các dự án chung cư, cơ quan, nhà máy, gia đình và quý đối tác ngành 
cửa, nội thất, smart home…

 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn Fuki Lock để đồng hành trong cuộc sống và 
bảo vệ tài sản!

 Fuki Lock – Khóa Thông Minh cho Cuộc Sống Thông Minh
Trân trọng!



Thư ngỏ
Fuki Lock xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách 

hàng và quý đối tác, Fuki Lock luôn nỗ lực nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm 
khóa thông minh mang lại tiện nghi cho cuộc sống và công việc.

Với đa dạng các dòng sản phẩm từ bình dân tới cao cấp như: Khóa dành cho cửa 
gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa thép, cửa kính, cửa cổng, khóa khách sạn, hệ thống cửa 
kiểm soát và các loại khóa khác phù hợp với các loại cửa tại Việt Nam.

Fuki Lock sở hữu những công nghệ hiện đại như:
- Về phần cứng: Vật liệu của khóa được sản xuất bằng những vật có độ bền cao như 
nhôm đúc nguyên khối, nhôm CNC, inox 304, hợp kim nhôm được sơn tĩnh điện và 
công nghệ phủ IML chống bay màu, bề mặt cảm ứng chống xước.
- Về phần mềm: Ứng dụng công nghệ vân tay sinh trắc học (Vân tay FPC)
- Phần mềm với giao diện trực quan, dễ sử dụng và làm quen trong vòng vài phút
- Có thể mở từ xa, lưu lại lịch sử truy cập trên phần mềm
- Nhiều sản phẩm vượt trội với khả năng chống nước trên các dòng khóa lắp đặt 
ngoài trời.

Với giá thành hợp lý, dịch vụ bảo hành nhanh chóng Fuki Lock đã đạt được nhiều 
sự tín nhiệm từ các dự án chung cư, cơ quan, nhà máy, gia đình và quý đối tác ngành 
cửa, nội thất, smart home…

 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn Fuki Lock để đồng hành trong cuộc sống và 
bảo vệ tài sản!

 Fuki Lock – Khóa Thông Minh cho Cuộc Sống Thông Minh
Trân trọng!



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

RUỘT KHÓA

MODEL: FG888 Pro 11.000.000 VNĐGiá:MODEL:

MÀU VÀNG 24K MÀU ĐỒNG

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KÍCH THƯỚC

MODEL: FG999 Pro 26.000.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU VÀNG 24K MÀU ĐỒNG ĐỎ KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓA

04 Fuki Lock – Japan Technology 05Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

RUỘT KHÓA

MODEL: FG888 Pro 11.000.000 VNĐGiá:MODEL:

MÀU VÀNG 24K MÀU ĐỒNG

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KÍCH THƯỚC

MODEL: FG999 Pro 26.000.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU VÀNG 24K MÀU ĐỒNG ĐỎ KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓA

04 Fuki Lock – Japan Technology 05Smart Lock for Smart Life



MODEL: FG12 Pro/ Face ID 10.600.000 VNĐ

Chất liệu:  Nhôm nguyên khối khắc CNC
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MÀU ĐEN

Giá:

MÀU BẠC KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓA

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 
100 thẻ từ, 100 mã số , tĩnh mạch
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

75mm

410m
m

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

07Smart Lock for Smart Life



MODEL: FG12 Pro/ Face ID 10.600.000 VNĐ

Chất liệu:  Nhôm nguyên khối khắc CNC
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MÀU ĐEN

Giá:

MÀU BẠC KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓA

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 
100 thẻ từ, 100 mã số , tĩnh mạch
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

75mm

410m
m

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

07Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG11 Pro/ Face ID 10.000.000 VNĐ

Chất liệu: Nhôm nguyên khối
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

Giá:

MÀU ĐỒNG RUỘT KHÓA

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 Khuôn mặt, 100 vân tay, 
100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

MODEL: FG29 Pro 5.200.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU ĐEN MÀU ĐỒNG RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

75mm

370m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

08 Fuki Lock – Japan Technology 09Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG11 Pro/ Face ID 10.000.000 VNĐ

Chất liệu: Nhôm nguyên khối
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

Giá:

MÀU ĐỒNG RUỘT KHÓA

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 Khuôn mặt, 100 vân tay, 
100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

MODEL: FG29 Pro 5.200.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU ĐEN MÀU ĐỒNG RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

75mm

370m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

08 Fuki Lock – Japan Technology 09Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG718 Pro 6.650.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU ĐỒNG MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

75mm

370m
m

RUỘT KHÓA

Fuki Lock FG718

11Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG718 Pro 6.650.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU ĐỒNG MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

75mm

370m
m

RUỘT KHÓA

Fuki Lock FG718

11Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG688 Pro 5.650.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU VÀNG MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

70mm

300m
m

MODEL: FG30 Pro 4.650.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU VÀNG MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO
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KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO

MODEL: FG688 Pro 5.650.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MÀU VÀNG MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

70mm

300m
m

MODEL: FG30 Pro 4.650.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn,...... 
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm, 
mặt kính
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU VÀNG MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA GỖ - SERIES PRO
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KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASIC



19Smart Lock for Smart Life

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASIC



MODEL: FN91 PRO/ Face ID 12.500.000 VNĐ

MÀU ĐEN

Giá:

KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓAMÀU BẠC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App TTlock
tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 100 vân tay, 100 mã 
số, 100 thẻ từ, NFC, nhận diện lòng bàn tay
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Nhôm CNC 
nguyên khối
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO

MODEL: FN01 PRO 7.000.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 200 vân tay, 150 mã số, 200 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Inox 304 
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU BẠC MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

38mm

28
0m

m
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MODEL: FN91 PRO/ Face ID 12.500.000 VNĐ

MÀU ĐEN

Giá:

KÍCH THƯỚC RUỘT KHÓAMÀU BẠC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App TTlock
tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 100 vân tay, 100 mã 
số, 100 thẻ từ, NFC, nhận diện lòng bàn tay
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Nhôm CNC 
nguyên khối
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO

MODEL: FN01 PRO 7.000.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 200 vân tay, 150 mã số, 200 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Inox 304 
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

MODEL:

MÀU BẠC MÀU ĐEN RUỘT KHÓAKÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

38mm

28
0m

m
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KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG - SERIES PRO

MODEL: FS 01 Pro/ Vân tay 1 mặt 5.350.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

MODEL: FS 02 Pro/ Vân tay 2 mặt 6.350.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
và inox 304
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

60mm

130mm

150m
m

100m
m

MODEL: FS81 Pro/ Vân tay 1 mặt 9.300.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

MODEL: FS82 Pro/ Vân tay 2 mặt 10.300.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim kẽm và 
inox 304
Pin: Pin AA Alkaline
Tiêu chuẩn kháng nước IP65
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KÍCH THƯỚCVÂN TAY 1 MẶT VÂN TAY 2 MẶT

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG - SERIES PRO
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KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG - SERIES PRO

MODEL: FS 01 Pro/ Vân tay 1 mặt 5.350.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

MODEL: FS 02 Pro/ Vân tay 2 mặt 6.350.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
và inox 304
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

60mm

130mm

150m
m

100m
m

MODEL: FS81 Pro/ Vân tay 1 mặt 9.300.000 VNĐ

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

MODEL: FS82 Pro/ Vân tay 2 mặt 10.300.000 VNĐGiá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim kẽm và 
inox 304
Pin: Pin AA Alkaline
Tiêu chuẩn kháng nước IP65
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

KÍCH THƯỚCVÂN TAY 1 MẶT VÂN TAY 2 MẶT

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG - SERIES PRO
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Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FK91 5.150.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

MÀU ĐEN VIỀN VÀNG KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

39mm 76mm

186m
m

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 100 
mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập

MODEL: FK91/ Face ID 6.500.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU ĐEN VIỀN VÀNG KÍCH THƯỚC

Giá:

39mm 76mm

186m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App TTlock
tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp
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Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FK91 5.150.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

MÀU ĐEN VIỀN VÀNG KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

39mm 76mm

186m
m

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 khuôn mặt, 100 vân tay, 100 
mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập

MODEL: FK91/ Face ID 6.500.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU ĐEN VIỀN VÀNG KÍCH THƯỚC

Giá:

39mm 76mm

186m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App TTlock
tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp
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Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FK90 4.000.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

39mm 76mm

186m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO

Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Japan technology
Mở từ xa qua wifi

MODEL: FK92 5.400.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

39mm 62mm

170m
m

Màn hình
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Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Chìa cơ độc lập
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FK90 4.000.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

39mm 76mm

186m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM - SERIES PRO

Cửa phù hợp: Cửa kính cường lực
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Japan technology
Mở từ xa qua wifi

MODEL: FK92 5.400.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU ĐEN KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

39mm 62mm

170m
m

Màn hình

22 Fuki Lock – Japan Technology 23Smart Lock for Smart Life



MODEL: FG07/ Face ID 8.300.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU VÀNG KÍCH THƯỚC

Giá:

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ tiếng Việt

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 50 vân tay,
30 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

MODEL: FG15/ Face ID 5.160.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU GHI KÍCH THƯỚC

78mm 78mm

435m
m

419m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Giá:

RUỘT KHÓA

KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC
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MODEL: FG07/ Face ID 8.300.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU VÀNG KÍCH THƯỚC

Giá:

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ tiếng Việt

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép,
cửa sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 50 vân tay,
30 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Mở từ xa qua Wifi

MODEL: FG15/ Face ID 5.160.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MÀU GHI KÍCH THƯỚC

78mm 78mm

435m
m

419m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Face ID

Mã số

Chìa cơ

App - Wifi

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Màn hình

Giá:

RUỘT KHÓA

KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

24 Fuki Lock – Japan Technology 25Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG19 4.650.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

73mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

27Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG19 4.650.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

73mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

27Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG05 4.000.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

68mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

29Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG05 4.000.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 24 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

68mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

29Smart Lock for Smart Life



Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG20 3.100.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

68mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển-
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG06 3.500.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU VÀNG KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

30 Fuki Lock – Japan Technology 31Smart Lock for Smart Life



Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG20 3.100.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU ĐỒNG KÍCH THƯỚC

68mm

368m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC KHÓA THÔNG MINH DàNH CHO CỬA GỖ -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép, cửa 
sắt và cửa nhôm bản lớn, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển-
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FG06 3.500.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU VÀNG KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin

Cảnh báo
cậy cửa

Sạc khẩn cấp

Giá:

30 Fuki Lock – Japan Technology 31Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC

MODEL: FN10 8.300.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

38mm

398m
m

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

MODEL: FN11 10.200.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 50 lòng bàn tay,
100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cảnh báo
cậy cửa

32 Fuki Lock – Japan Technology 33Smart Lock for Smart Life



KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC

MODEL: FN10 8.300.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

38mm

398m
m

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

MODEL: FN11 10.200.000 VNĐ

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 50 khuôn mặt, 50 lòng bàn tay,
100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin sạc lithium
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Cảnh báo
cậy cửa

32 Fuki Lock – Japan Technology 33Smart Lock for Smart Life



Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN09 6.160.000 VNĐ

Chất liệu: Inox
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU BẠC KÍCH THƯỚC

43.5mm

333.5m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN393 4.650.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN TAY NGẮN KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC

34 Fuki Lock – Japan Technology 35Smart Lock for Smart Life



Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN09 6.160.000 VNĐ

Chất liệu: Inox
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU BẠC KÍCH THƯỚC

43.5mm

333.5m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN393 4.650.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AAA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN TAY NGẮN KÍCH THƯỚC

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC

34 Fuki Lock – Japan Technology 35Smart Lock for Smart Life



Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Có phiên bản tay ngắn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN392 4.350.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

37mm

350m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL:

MODEL:

FS03/ Vân tay 1 mặt 5.350.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

63mm

131mm 36mm153m
m

100m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

FS04/ Vân tay 1 mặt 7.150.000 VNĐGiá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC
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Cửa phù hợp: Cửa nhôm kính, cửa sắt, ...
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Có phiên bản tay ngắn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL: FN392 4.350.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

RUỘT KHÓAMÀU ĐEN MÀU BẠC KÍCH THƯỚC

37mm

350m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL:

MODEL:

FS03/ Vân tay 1 mặt 5.350.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

63mm

131mm 36mm153m
m

100m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

FS04/ Vân tay 1 mặt 7.150.000 VNĐGiá:

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG -  SERIES BASICKHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM -  SERIES BASIC
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RUỘT KHÓA - PHỤ KIỆN

24
0m

m

RUỘT MỞ 2585 RUỘT MỞ 2885 RUỘT MỞ 3585 RUỘT MỞ 3585 MẶT DÀI 33cm RUỘT MỞ 2 CHIỀU 3585

ĐIỀU KHIỂN TTLOCK ĐIỀU KHIỂN TUYA HỘP CHE MƯA

RUỘT MỞ 4585 RUỘT MỞ 2 CHIỀU 4585 RUỘT LÙA 2885 RUỘT LÙA 3085 RUỘT LÙA 3585

RUỘT ĐA ĐIỂM 3585 RUỘT MỞ 6085 RUỘT MỞ 6068 SÂU 90mm RUỘT MỞ 6068 SÂU 75mm RUỘT MỞ 7068

RUỘT KHÓA 7568 RUỘT 6068 2 CHIỀU RUỘT 5050 MẶT DÀI 160mm RUỘT 5050 MẶT DÀI 240mm RUỘT 5050 2 CHIỀU

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL:

MODEL:

FS01/ Vân tay 1 mặt 4.300.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

60mm

130mm 38mm

150m
m

100m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

FS02/ Vân tay 2 mặt 5.000.000 VNĐGiá:

38 Fuki Lock – Japan Technology 39Smart Lock for Smart Life
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RUỘT KHÓA - PHỤ KIỆN

24
0m

m

RUỘT MỞ 2585 RUỘT MỞ 2885 RUỘT MỞ 3585 RUỘT MỞ 3585 MẶT DÀI 33cm RUỘT MỞ 2 CHIỀU 3585

ĐIỀU KHIỂN TTLOCK ĐIỀU KHIỂN TUYA HỘP CHE MƯA

RUỘT MỞ 4585 RUỘT MỞ 2 CHIỀU 4585 RUỘT LÙA 2885 RUỘT LÙA 3085 RUỘT LÙA 3585

RUỘT ĐA ĐIỂM 3585 RUỘT MỞ 6085 RUỘT MỞ 6068 SÂU 90mm RUỘT MỞ 6068 SÂU 75mm RUỘT MỞ 7068

RUỘT KHÓA 7568 RUỘT 6068 2 CHIỀU RUỘT 5050 MẶT DÀI 160mm RUỘT 5050 MẶT DÀI 240mm RUỘT 5050 2 CHIỀU

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA CỔNG -  SERIES BASIC

Cửa phù hợp: Cửa cổng
Dung lượng: 100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ
Nhiệt độ hoạt động: -20ºC đến 60ºC
Công nghệ: Vân tay 360 độ FPC -  Thụy Điển
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

MODEL:

MODEL:

FS01/ Vân tay 1 mặt 4.300.000 VNĐ

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Pin: Pin AA Alkaline
Chống ẩm, chống bụi
Lưu trữ lịch sử mở cửa
Bảo hành: 12 tháng

VÂN TAY 2 MẶTVÂN TAY 1 MẶT KÍCH THƯỚC

60mm

130mm 38mm

150m
m

100m
m

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA

Vân tay

Thẻ từ

Mã số

Chìa cơ

App TTlock tiếng Việt

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Báo hết pin Sạc khẩn cấp

Giá:

FS02/ Vân tay 2 mặt 5.000.000 VNĐGiá:

38 Fuki Lock – Japan Technology 39Smart Lock for Smart Life
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